PHỤ LỤC 01
Danh mục các nhiệm vụ, dự án thực hiện Thỏa thuận Paris trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
 (Kèm theo Kế hoạch số 573/KH-UBND ngày  20  tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang)

	Nhiệm vụ số (*)
	Tên nhiệm vụ và mức độ yêu cầu tại Quyết định 2053/QĐ-TTg
	Tên nhiệm vụ, chương trình, dự án cấp tỉnh
	Loại nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì/cơ quan phối hợp
	Mục tiêu, kết quả chính cần đạt được
	VB pháp lý liên quan
	Nguồn lực tài chính
	Năm hoàn thành
	Ghi chú

	
	
	
	Lồng ghép
	Nhiệm vụ mới
	
	
	
	
	
	

	I
	GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NV01
	Thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ cho năm cơ sở 2014, 2016, 2018 và đánh giá nỗ lực của Việt Nam trong giảm nhẹ phát thải KNK để cập nhật NDC và tham gia đánh giá nỗ lực toàn cầu năm 2018.
Bắt buộc
	Tổ chức kiểm kê khí nhà kính định kỳ các ngành liên quan của tỉnh.
	 
	x
	Sở TN&MT/
Các Sở CT, Xây dựng, NN&PTNT, GTVT
	Xác định mức phát thải khí nhà kính của từng ngành, lĩnh vực phục vụ cho việc đánh giá nỗ lực của Việt Nam
	Thỏa thuận Paris,
Luật Bảo vệ Môi trường
	- NS TW: X
- NS tỉnh: 
- H.trợ Q.tế: X
- DN: 
- Cộng đồng:
	2018, 2020
	Thực hiện khi có yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

	NV05
	Xây dựng và thực hiện các Đề xuất Giảm nhẹ phát thải KNK và TTX phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) đối với lĩnh vực CN, GTVT, XD, NN&PTNT.
 Ưu tiên tiếp tục thực hiện
	Xây dựng và thực hiện các Đề xuất Giảm nhẹ phát thải KNK và TTX phù hợp với điều kiện địa phương đối với lĩnh vực CN, GTVT, XD, NN&PTNT
	x
	 
	Các Sở, Ban ngành tỉnh
	 
	Thỏa thuận Paris, Luật Tiết kiệm năng lượng, Chiến lược Quốc gia về BĐKH và TTX
	- NS TW: X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN: X
- Cộng đồng:X
	2018-2020
	Tùy theo chức năng, nhiệm vụ SBN chủ trì phối hợp triển khai

	 
	 

 

 

 

 
	Tiếp tục thực hiện dự án theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong đó có lồng ghép nội dung quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh
	x
	 
	Sở Công thương/ các Sở TNMT, GTVT, XD, NNPTNT, các đơn vị có liên quan
	
	Luật TKNL
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN: 
- Cộng đồng:
	2018-2019
	NV01 của Ngành Công thương trong KH ứng phó BĐKH của tỉnh  

	 
	
	Nghiên cứu phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng sinh khối, năng lượng mặt trời và các nguồn năng lượng sạch khác.
	x
	 
	Sở Công thương/ Các Sở: TNMT, XD, NNPTNT và UBND cấp huyện
	Các nguồn năng lượng sạch được phát triển và ứng dụng
	Luật TKNL, Luật BVMT, KHHĐ ứng phó với BĐKH và TTX
	- NS TW: X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN: X
- Cộng đồng:X
	2018-2020
	NV02 của Ngành Công thương trong KH ứng phó BĐKH của tỉnh

	 
	
	Xây dựng Kế hoạch phát triển cụm công nghiệp sinh thái lúa gạo trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2030
	x
	 
	Sở CT/ Các Sở: TNMT, XD, NNPTNT, UBND cấp huyện
	Tài liệu Kế hoạch phát triển cụm công nghiệp sinh thái lúa gạo trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2030 được phê duyệt
	QĐ số 241 ngày 09/02/2015 của UBND An Giang
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN: 
- Cộng đồng:
	2018-2019
	NV03 của Ngành Công thương trong KH ứng phó BĐKH

	
	
	Lập Đề án phát triển sử dụng năng lượng sinh khối đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030”
	x
	
	Sở CT/Các Sở: TNMT, XD, NNPTNT, và UBND cấp huyện
	Đề án được duyệt
	Luật TKNL, Luật BVMT, KHHĐ ứng phó với BĐKH và TTX
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN: 
- Cộng đồng:
	2018-2019
	DA số 38 của KH UP BĐKH tỉnh, GIZ hỗ trợ lập QH

	
	
	Lập Đề án phát triển năng lượng mặt trời tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2025 có xét đến năm 2035
	x
	
	Sở CT/ Các Sở: TNMT, XD, NNPTNT, UBND cấp huyện
	Đề án được duyệt
	Luật TKNL, Luật BVMT, KHHĐ ứng phó với BĐKH và TTX
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN: 
- Cộng đồng:
	2018-2019
	DA số 39 của KH UP BĐKH tỉnh

	
	
	Nghiên cứu phát triển và thí điểm thực hiện mô hình “Hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp khép kín”
	x
	
	SởNNPTNT/ Các Sở CT, TNMT, KHCN, UBND cấp huyện
	Mô hình “Hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp khép kín” được triển khai
	Luật BVMT, KHHĐ ứng phó với BĐKH và TTX
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN: 
- Cộng đồng:
	2018-2020
	NV10 của Ngành NNPTNT trong KH ứng phó BĐKH

	 
	
	Xây dựng KHHĐ phát triển năng lượng tái tạo đến năm 2030, 2050
	 
	x
	Sở CT/ Các Sở: TNMT, XD, NNPTNT, UBND cấp huyện
	KHHĐ được phê duyệt
	Luật TKNL; QĐ 2068/QĐ-TTg 25/11/2015
	 - NS TW: X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN: 
- Cộng đồng:
	2018- 2019
	 

	
	
	Kế hoạch phát triển vận tải đa phương thức, đa chiều với khối lượng lớn, nâng cao chất lượng phương tiện và dịch vụ vận tải hành khách công cộng, đặc biệt là các tuyến nội tỉnh nhằm hạn chế sử dụng xe cá nhân để giảm phát thải KNK
	x
	
	Sở GTVT/ các Sở, ban, ngành
	Kế hoạch có đề xuất giải pháp hạn chế sử dụng xe cá nhân để giảm phát thải khí nhà kính
	KHHĐ ứng phó với BĐKH
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN: 
- Cộng đồng:


	2019
	NV03 của Ngành GTVT trong KH ứng phó BĐKH

	
	
	Hình thành các chương trình nghiên cứu về chọn tạo các giống có khả năng thích ứng cao với điều kiện môi trường thay đổi, có năng suất cao, cải tiến và hoàn thiện các quy trình canh tác theo hướng tăng năng suất, sử dụng tiết kiệm đầu vào và giảm mức độ phát thải khí nhà kính.
	x
	
	Sở KHCN/ NNPTNT, Doanh nghiệp, UBND cấp huyện
	Các chương trình nghiên cứu tạo giống, quy trình canh tác giảm phát thải KNK được hình thành và áp dụng
	KHHĐ ứng phó với BĐKH
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN: X
- Cộng đồng:


	2019
	NV03 của Ngành KHCN trong KH ứng phó BĐKH

	
	
	Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các công nghệ xử lý môi trường và tái sử dụng chất thải nông thôn, phế phụ phẩm trong chăn nuôi, trồng trọt và nuôi trồng thủy sản để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thải KNK
	x
	
	Sở KHCN/
Các Sở: TNMT, NNPTNT, Doanh nghiệp, UBND cấp huyện
	Các công trình, mô hình nghiên cứu xử lý môi trường được chuyển giao và ứng dụng vào thực tiễn
	Luật BVMT, KHHĐ ứng phó với BĐKH
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN: X
- Cộng đồng:


	2018-2019
	NV04 của Ngành KHCN trong KH ỨP BĐKH

	NV 10
	Thực hiện các hoạt động giảm nhẹ KNK khác phù hợp với quốc gia

Khuyến khích thực hiện
	Thực hiện các hoạt động giảm nhẹ KNK khác phù hợp với điều kiện địa phương
	 x
	x
	
	Các hoạt động giảm nhẹ KNK nhằm đóng góp vào thực hiện NDC của quốc gia
	Luật BVMT, CLQG về TTX
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN: X
- Cộng đồng:X
	2018-2020
	 

 

 

 

	
	 

 

 
	Tiếp tục thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2018-2020 
	x
	
	Sở CT/
Sở TNMT, Doanh nghiệp, người dân
	Nâng cao nhận thức về BĐKH và tạo thói quen tiêu dùng thông minh sử dụng năng lượng hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp.
	Luật TKNL, Luật BVMT, KHHĐ ứng phó với BĐKH và TTX
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN: X
- Cộng đồng:X
	2018-2020
	NV05 của Ngành CT trong KH ỨP BĐKH

	
	
	Thúc đẩy TKNL trong công trình, tòa nhà
	
	 x
	Sở XD/ Sở TNMT, Doanh nghiệp, người dân
	Thực hiện các giải pháp thiết kế và sử dụng năng lượng TK tại các công trình, tòa nhà
	Luật BVMT, KHHĐ về TTX
	- NS TW: 
- NS tỉnh: 
- H.trợ Q.tế: 
- DN: X
- Cộng đồng:X
	2018-2020
	

	 
	
	Thúc đẩy sử dụng điện NLMT, máy nước nóng NLMT tại các DN, hộ gia đình
	 
	x
	Sở CT/ Doanh nghiệp, người dân
	 Các nguồn năng lược sạch được phát triển
	Luật TKNL
	- NS TW: 
- NS tỉnh: 
- H.trợ Q.tế: 
- DN: X
- Cộng đồng:X
	2018-2020
	 

	 
	
	Xây dựng Nhà máy phát điện năng lượng mặt trời trên địa bàn huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
	
	x 
	Sở CT/SBN, Nhà đầu tư
	Nhà máy phát điện năng lượng mặt trời được xây dựng phục vụ địa phương và hòa vào lưới điện QG
	Luật TKNL
	- NS TW: 
- NS tỉnh: 
- H.trợ Q.tế: 
- DN: X
- Cộng đồng:
	2018- 2020
	 

	
	
	Xây dựng 01 mô hình sản xuất biogas từ rác thải hữu cơ của các chợ truyền thống trên địa bàn tình An Giang
	x
	
	Sở CT/SBN, nhà đầu tư
	01 mô hình sản xuất biogas từ rác thải hữu cơ được xây dựng thí điểm
	Luật BVMT, KHHĐ ứng phó với BĐKH
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN: 
- Cộng đồng:
	2018-2020
	DA16 của KH ỨP BĐKH tỉnh

	 
	
	Thúc đẩy 3 dự án sản xuất năng lượng từ nước thải, rác thải, trấu, biomas
	x
	 
	Sở TNMT/
SBN, nhà đầu tư
	Các dự án sản xuất năng lượng từ nước thải, rác thải, trấu, biomas được triển khai 
	Luật BVMT, KHHĐ ứng phó với BĐKH
	- NS TW: 
- NS tỉnh: 
- H.trợ Q.tế: 
- DN: X
- Cộng đồng:
	2018-2020
	DA17, 21, 22 của KH ỨP BĐKH tỉnh

	
	
	Dự án xây dựng và phát triển 01 cụm công nghiệp sinh thái lúa gạo trên địa bàn tỉnh An Giang
	x
	
	Sở CT/SBN, nhà đầu tư
	01 cụm công nghiệp sinh thái lúa gạo được hình thành và đi vào hoạt động


	Luật BVMT, KHHĐ ứng phó với BĐKH
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN: X
- Cộng đồng:
	2020
	DA35 của KH ỨP BĐKH tỉnh

	
	
	Dự án sản xuất lúa tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính quy mô 5.000 ha, kết hợp cụm kho dự trữ, sấy và chế biến
	x
	
	Sở NNPTNT /Các Sở: CT, TNMT, XD, UBND cấp huyện
	- Hệ thống HTKT NN hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng;

- Tăng năng suất cây trồng, giảm phát thải khí nhà kính
	Luật BVMT, KHHĐ ứng phó với BĐKH
	- NS TW: 
- NS tỉnh: 
- H.trợ Q.tế: X
- DN: X
- Cộng đồng:
	2018-2020
	DA36 của KH ỨP BĐKH tỉnh

	II
	THÍCH ỨNG VỚI BĐKH
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	NV 17
	Cập nhật Đóng góp về thích ứng với BĐKH trong NDC phục vụ nỗ lực đánh giá toàn cầu định kỳ (cấp quốc gia)

Bắt buộc
	Tham gia trao đổi, chia sẻ cập nhật thông tin về thích ứng của tỉnh
	 
	x
	Sở TNMT/ SBN
	
	CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW: X
- NS tỉnh: 
- H.trợ Q.tế: X
- DN: X
- Cộng đồng:
	2018-2019
	 

	NV 18
	Xây dựng KH thích ứng quốc gia (NAP)

Bắt buộc
	Xây dựng, cập nhật Kế hoạch thích ứng của tỉnh 
	 
	x
	Sở TNMT/ SBN, UBND huyện
	Kế hoạch ứng phó với BĐKH được cập nhật, bổ sung
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW: X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN:
- Cộng đồng:
	2018-2019
	 

	NV 19
	Rà soát thông tin, dữ liệu hiện có về thích ứng với BĐKH, tổn thất, thiệt hại, đề xuất thông tin, nghiên cứu bổ sung và phương thức quản lý, chia sẻ dữ liệu tạo thuận lợi cho xây dựng, cập nhật báo cáo về thích ứng với BĐKH

Ưu tiên thực hiện
	Nghiên cứu khai thác, sử dụng các dữ liệu, thông tin, báo cáo của cấp quốc gia về BĐKH để áp dụng tại tỉnh An Giang.
	 
	x
	Sở TNMT/ SBN, UBND huyện
	Thông tin dữ liệu cấp quốc gia được khai thác, sử dụng cho tỉnh
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW: X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN:
- Cộng đồng:
	2018- 2020
	 

	 
	 
	Xây dựng Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước tỉnh An Giang
	x 
	
	Sở TNMT/
SBN, UBND huyện
	Bộ tài liệu, CSDL phục vụ quản lý tài nguyên nước trong điều kiện ảnh hưởng của BĐKH và tích hợp vào hệ thống thông tin, CSDL tài nguyên nước quốc gia
	QĐ-2567 (Phê duyệt QH TNN của tỉnh), KHHĐ ứng phó với BĐKH
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN:
- Cộng đồng:
	2018- 2020
	DA 45 của KH ỨP BĐKH tỉnh

	
	
	Khoanh vùng cảnh báo sạt lở, xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình đáy sông và các giải pháp hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra tại các sông chính trên địa bàn tỉnh An Giang
	x
	
	Sở TNMT/ SBN, UBND huyện
	Bộ CSDL, phần mềm quản lý và bản đồ cảnh báo sạt lở
	KHHĐ ứng phó với BĐKH của tỉnh
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN:
- Cộng đồng:
	2019
	DA 46 của KH ỨP BĐKH tỉnh

	
	
	Ứng dụng CNTT trong thu thập, lưu trữ, xử lý thông tin; xây dựng hệ thống lưu trữ CSDL phục vụ việc xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm thiểu, và thích ứng với BĐKH
	x
	
	Sở TNMT/
SBN, UBND huyện
	Hệ thống CSDL về biến đổi khí hậu tỉnh An Giang
	KHHĐ ứng phó với BĐKH của tỉnh
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN:
- Cộng đồng:
	2020
	DA 47 của KH ỨP BĐKH tỉnh

	
	
	Xây dựng Trạm Khí tượng thủy văn chuyên dùng trong điều kiện biến đổi khí hậu
	x
	
	Sở TNMT/
SBN, UBND An Phú, Long Xuyên
	Xây dựng mới 01 Trạm thủy văn và 01 Trạm Khí tượng phục vụ dự báo thủy văn và thời tiết
	KHHĐ ứng phó với BĐKH của tỉnh
	- NS TW: X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN:
- Cộng đồng:
	2019
	DA 48 của KH ỨP BĐKH tỉnh

	NV 21
	Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH và TTX

Ưu tiên
	Tiếp tục thực hiện dự án Kè chống sạt lở sông Hậu bảo vệ thành phố Long Xuyên
	x 
	
	Sở NNPTNT
/SBN, UBND TP Long Xuyên
	Xây dựng các công trình kè bảo vệ khu vực đô thị tránh sạt lở, tạo mỹ quan, ổn định chính trị, phát triển KT-XH
	NQ 73 ngày 26/8/2016 của CP
	- NS TW: X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018-2020
	DA 06 của KH ỨP BĐKH tỉnh

	
	
	Dự án Chống sạt lở sông Hậu (đoạn rạch Cầu Máy đến Rạch Trà Ôn)
	x
	
	Sở NNPTNT /SBN, UBND TP Long Xuyên
	Xây dựng các công trình kè bảo vệ khu vực đô thị tránh sạt lở, tạo mỹ quan, ổn định chính trị, phát triển KT-XH
	NQ 73 ngày 26/8/2016 của CP
	- NS TW: X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018-2020
	DA 06 của KH ỨP BĐKH tỉnh

	
	
	Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với Biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang
	x
	
	Sở NNPTNT
/SBN,
UBND Tri Tôn và Tịnh Biên
	Xây dựng 10 hồ chứa nước ngọt, 10 trạm bơm và hệ thống tiêu thoát nước và bờ bao ngăn lũ nhằm cung cấp nước SH và SX
	NQ 73 ngày 26/8/2016 của CP
	- NS TW: X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018-2020
	DA 01 của KH ỨP BĐKH tỉnh

	NV 23
	Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

Ưu tiên
	Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng tỉnh An Giang giai đoạn 2027-2020
	
	 x
	Sở NNPTNT
/SBN, UBND cấp huyện
	Bảo vệ rừng, phục hồi cây bản địa, bảo vệ đất và suy thoái rừng, phát huy chức năng rừng phòng hộ, bảo vệ môi trường rừng
	
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN:
- Cộng đồng:X
	2018-2020
	QĐ 2782 ngày 19/9/2017 của UB tỉnh

	
	
	Dự án Trồng cây lâm nghiệp phân tán tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020
	
	x
	Sở NNPTNT
/SBN, UBND cấp huyện
	Nhằm duy trì độ che phủ rừng và cây lâm nghiệp đến năm 2020 là 22,4%
	
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN:
- Cộng đồng:X
	2018-2020
	QĐ 2783 ngày 19/9/2017 của UB tỉnh

	NV 24
	Thực hiện Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

Ưu tiên
	Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu 
	x
	 
	Sở NNPTNT
/SBN, UBND Tri Tôn và Tịnh Biên
	Nạo vét kênh, tăng khả năng tích trữ nước và vận chuyển đường thủy
	NQ 73 ngày 26/8/2016 của CP
	- NS TW:X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018-2020
	DA 02 của KH ỨP BĐKH tỉnh

	 
	 
	Dự án Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn” tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020
	
	 x
	Sở NNPTNT
/SBN, UBND cấp huyện
	Tổ chức lại SX, hình  thành các vùng chuyên canh khác biệt, nâng cao chất lượng và giá trị hạt gạo tiến đến xây thương hiệu
	NQ 73 ngày 26/8/2016 của CP
	- NS TW:X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: 
- DN: X
- Cộng đồng:X
	2018-2020
	QĐ 3011 ngày 28/10/2016 của UB tỉnh

	NV 25
	Thực hiện các hoạt động khác về thích ứng với BĐKH nhằm tăng khả năng chống chịu, bảo vệ cuộc sống, sinh kế người dân, tạo điều kiện để có đóng góp lớn hơn trong giảm nhẹ phát thải KNK
	Dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, (viết tắt là WB9)
	x
	 
	Sở NNPTNT/
SBN, UBND An Phú
	Hệ thống cơ sở hạ tầng kiểm soát lũ bờ Đông sông Hậu thuộc huyện An Phú bảo vệ vùng sản xuất lúa
	KHHĐ ỨP BĐKH của tỉnh
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018-2020
	DA 01 của KH ỨP BĐKH tỉnh

	 
	 
	Tổ chức xúc tiến, huy động các hỗ trợ, tài trợ triển khai các dự án, hoạt động thích ứng với BĐKH trên địa bàn tỉnh
	
	 x
	Sở NgV/
SBN
	Tạo mạng lưới kết nối, xây dựng cơ chế hợp tác song phương và đa phương
	TT Paris. CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018-2020
	 

	 
	 
	Chống sạt lở và ngập lụt ứng phó với BĐKH vùng ĐBSCL
	x
	 
	Sở NNPTNT
/SBN, UBND TP Châu Đốc, Long Xuyên
	- Nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH, ngập lụt cho 2 đô thị lớn là TP Châu Đốc, Long Xuyên.

- CSHT hoàn thiện góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển KTXH 
	TT Paris, KHHĐ ỨP BĐKH của tỉnh
	- NS TW:  
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018- 2022
	DA 07 của KH ỨP BĐKH tỉnh

	 
	 
	Dự án Quản lý nước và tái trồng rừng tràm trên đất ngập nước tỉnh An Giang
	x
	 
	Sở TNMT
/SBN, UBND Tịnh Biên
	Xây dựng hệ thống cống, trạm bơm, điều tiết và kiểm soát nước, đê bao bảo vệ rừng tràm và tích trữ nước; Tái trồng và XD khu bảo tồn ĐDSH rừng tràm khoảng 2.100 ha
	TT Paris, KHHĐ ỨP BĐKH của tỉnh
	- NS TW:  X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018- 2020
	DA 18 của KH ỨP BĐKH tỉnh.

	 
	 
	Dự án bảo tồn phục hồi rừng, đất ngập nước và đa dạng sinh học toàn tỉnh An Giang
	x
	 
	Sở TNMT/
SBN, UBND huyện, thị xã, thành phố
	Thực hiện bảo tồn đa dạng sinh học theo Luật Đa dạng sinh học hấp thụ các-bon, giảm phát thải KNK
	TT Paris, Luật ĐDSH KHHĐ ỨP BĐKH của tỉnh
	- NS TW:  X
- NS tỉnh: 
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018-2020
	DA 27 của KH ỨP BĐKH tỉnh.

	 
	 
	Xây dựng 07 cụm tuyến dân cư để di dời khẩn cấp và tái định cư vùng sạt lở nguy hiểm
	x
	 
	Sở NNPTNT/
SBN, UBND TP Châu Đốc, Long Xuyên
	các cụm tuyến dân cư được xây dựng nhằm ổn định đời sống, giảm rủi ro thiên tai, phát triển KTXH
	KHHĐ ỨP BĐKH của tỉnh
	- NS TW:  X
- NS tỉnh: X 
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018- 2022
	DA 32 của KH ỨP BĐKH tỉnh.

	III
	CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chuẩn bị nguồn lực con người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NV39
	Xây dựng, triển khai chương trình đào tạo lại cán bộ, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu thực hiện Thỏa thuận Paris.
Ưu tiên tiếp tục thực hiện
	Lập Kế hoạch đào tạo lại cán bộ, công chức chuyên trách đáp ứng nhu cầu thực hiện Thỏa thuận Paris của tỉnh
	
	x
	Sở NV/
Sở TNMT, SBN khác
	Lập Kế hoạch đào tạo đáp ứng nhu cầu thực hiện Thỏa thuận Paris của tỉnh được phê duyệt và triển khai thực hiện
	CLQG về BĐKH
	- NS TW:  X
- NS tỉnh: X 
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018-2020
	

	NV40
	Xây dựng, triển khai chương trình giảng dạy về BĐKH phù hợp với các yêu cầu của Thỏa thuận Paris trong hệ thống giáo dục, đào tạo trong nước.

Ưu tiên tiếp tục thực hiện
	Xây dựng, triển khai chương trình giảng dạy về BĐKH phù hợp với các yêu cầu của Thỏa thuận Paris trong tỉnh
	
	x
	ĐHAG/ Sở GDĐT, TNMT, SBN khác
	Chương trình đào tạo, giảng dạy đáp ứng nhu cầu thực hiện Thỏa thuận Paris của tỉnh được phê duyệt và triển khai thực hiện
	CLQG về BĐKH
	- NS TW:  X
- NS tỉnh: X 
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018-2020
	

	NV 41
	Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Thỏa thuận Paris ở Việt Nam
Ưu tiên tiếp tục thực hiện
	Tham gia các hoạt động tập huấn cấp quốc gia về triển khai KH Thỏa thuận Paris
	x
	x
	Sở TNMT/
Sở, Ban, ngành
	
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW:  X
- NS tỉnh: 
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	Cả giai đoạn
	

	 
	 
	Tổ chức lồng ghép tuyên truyền, tập huấn về BĐKH, Thỏa thuận Paris về BĐKH trong cộng đồng
	x
	x 
	UBMTTQVN tỉnh, UBND cấp huyện, Hội Đoàn thể/Sở TNMT
	Nhận thức của cộng đồng về BĐKH và Thỏa thuận Paris được nâng lên
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW:  
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	Cả giai đoạn
	

	 
	 
	Tổ chức lồng ghép, nâng cao nhận thức, kiến thức về BĐKH, Thỏa thuận Paris về BĐKH, TTX trong doanh nghiệp
	x
	 x
	Sở CT,
BQL KKT, Sở NNPTNT/
Sở TNMT
	Nhận thức của doanh nghiệp về BĐKH và Thỏa thuận Paris, TTX được nâng lên
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW:  
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	Cả giai đoạn
	

	 
	 
	Tổ chức lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BĐKH, TTX trong các trường phổ thông
	x
	x
	Sở GDĐT/
Sở TNMT, SBN
	Nhận thức của học sinh về BĐKH và Thỏa thuận Paris, TTX được nâng lên
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW:  
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	Cả giai đoạn
	

	 
	 
	Tổ chức lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức về BĐKH, TTX trường đại học, trung cấp, dạy nghề
	x
	x
	Các trường/
Sở TNMT
	Nhận thức của sinh viên về BĐKH và Thỏa thuận Paris, TTX được nâng lên
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW:  
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	Cả giai đoạn
	

	 
	 
	Xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền về BĐKH, TTX trên đài, báo
	x 
	x
	Sở TTTT/ Sở TNMT
	Nhận thức của cộng đồng về BĐKH và Thỏa thuận Paris, TTX được nâng lên
	TT Paris. CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW:  
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	Cả giai đoạn
	

	2
	Chuẩn bị nguồn lực công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NV 43
	Áp dụng thử nghiệm một số công nghệ ứng phó với BĐKH có tiềm năng và phù hợp với điều kiện Việt Nam

Ưu tiên thực hiện
	Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm các công nghệ ứng phó với BĐKH của cấp quốc gia phù hợp với điều kiện của tỉnh
	x
	x
	Sở KHCN/
Sở, Ban, Ngành
	
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	Cả giai đoạn
	 

	NV 44
	Rà soát, đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu chuyển giao công nghệ về BĐKH, củng cố các cơ quan nghiên cứu về BĐKH đầu ngành; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, trao đổi công nghệ
	Lồng ghép nội dung BĐKH vào việc đề xuất và triển khai các chính sách khuyến khích chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ của tỉnh
	x
	 x
	Sở KHCN/
Sở, Ban, Ngành
	
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018- 2020
	 

	3
	Chuẩn bị nguồn lực tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	

	NV 46
	Xây dựng Khung Huy động nguồn lực cho BĐKH và TTX bao gồm khu vực tư nhân; kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với Thỏa thuận Paris, kế hoạch phát triển KT-XH 2016-2020

Ưu tiên thực hiện
	Xây dựng Khung Huy động nguồn lực cho BĐKH và TTX bao gồm khu vực tư nhân; kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với Thỏa thuận Paris, kế hoạch phát triển KT-XH 2016-2020 của tỉnh
	
	x
	Sở KHĐT/
Sở, Ban, ngành
	Khung huy động nguồn lực được phê duyệt và áp dụng đảm bảo công bằng cho các nhà đầu tư nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư cho tỉnh
	
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018-2019
	

	NV 48
	Đề xuất danh mục các dự án ứng phó với BĐKH và TTX, ưu tiên dự án thực hiện cam kết trong NDC, có khả năng huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, chú trọng các dự án phát triển năng lượng tái tạo huy động nguồn lực từ khối tư nhân, hỗ trợ quốc tế

Ưu tiên thực hiện
	Lập danh mục các dự án ưu tiên ƯP với BĐKH và TTX của tỉnh để thực hiện cam kết trong NDC, có khả năng huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, chú trọng các dự án phát triển năng lượng tái tạo huy động nguồn lực từ khối tư nhân, hỗ trợ quốc tế
	 x
	x
	Sở TNMT/
Sở CT, SBN khác
	Danh mục các dự án ưu tiên ứng phó với BĐKH và TTX về lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo huy động để kêu gọi đầu tư
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH và TTX
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018-2019
	 

	 
	 
	Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ về vốn dành cho Doanh nghiệp triển khai các công trình/dự án có mục tiêu ứng phó BĐKH trên địa bàn tỉnh
	
	x
	Sở TC/
Quỹ BVMT, SBN
	
	 
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2019
	 

	IV
	THIẾT LẬP HỆ THỐNG CÔNG KHAI, MINH BẠCH (MRV)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	MRV cho Giảm nhẹ phát thải KNK
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	NV52
	Thiết lập hệ thống Hệ thống MRV cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK ở cấp quốc gia, hướng tới đạt được các mục tiêu giảm phát thải KNK trong NDC
Bắt buộc
	Theo dõi, cập nhật kết quả xây dựng MRV cho giảm nhẹ phát thải KNK cấp quốc gia để triển khai và áp dụng thực hiện ở An Giang
	
	x
	Sở TNMT
	Hệ thống MRV cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK cấp tỉnh được thiết lập và cập nhật
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH, QĐ 2359 ngày 22/12/2015 của TTg
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018- 2020
	

	NV 53, 54, 55, 56, 57
	Thiết lập hệ thống Hệ thống MRV cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK cấp ngành
Bắt buộc
	Theo dõi, cập nhật kết quả xây dựng MRV cho giảm nhẹ phát thải KNK cấp ngành của các Bộ, ngành để triển khai thực hiện ở An Giang
	
	x
	Sở, Ban, ngành (TNMT, CT NN&PTNT, GTVT, XD)
	Hệ thống MRV cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK từng ngành cấp tỉnh được thiết lập và cập nhật
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH, QĐ 2359 ngày 22/12/2015 của TTg
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018- 2020
	

	2
	MRV cho Thích ứng với BĐKH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NV 58
	Thiết lập hệ thống MRV cho các hoạt động thích ứng với BĐKH cấp quốc gia, cấp tỉnh

Bắt buộc
	Theo dõi cập nhật Hệ thống MRV về thích ứng với BĐKH của quốc gia và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thiết lập cho tỉnh
	 
	x
	Sở TNMT
	Hệ thống MRV về thích ứng với BĐKH của tỉnh được thiết lập
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2018-2020
	 

	NV 59
	Định kỳ xây dựng Thông báo thích ứng gồm cả tiến độ và mục tiêu thích ứng trong NDC

Bắt buộc
	Thu thập, tổng hợp và lập Thông báo 05 năm về thích ứng trong NDC (cấp tỉnh)
	 
	x
	Sở TNMT/ SBN
	Báo cáo định kỳ 5 năm về kết quả thực hiện và được thông báo đến Bộ TNMT
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2020, 2025, 2030
	 

	3
	MRV cho huy động nguồn lực
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 

	NV 60
	Thiết lập hệ thống huy động nguồn lực cho BĐKH ở cấp quốc gia.

Bắt buộc
	Theo dõi, cập nhật kết quả xây dựng MRV cho huy động nguồn lực cấp quốc gia để triển khai thực hiện ở An Giang
	
	x
	Sở KHĐT/
SBN
	Hệ thống MRV cho huy động nguồn lực cấp tỉnh được thành lập
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2019
	

	V
	XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng và hoàn thiện chính sách
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NV 65
	Tiếp tục lồng ghép các vấn đề BĐKH và TTX trong các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình ưu tiên cho đầu tư phát triển

Bắt buộc
	Lồng ghép các nội dung về BĐKH, TTX trong các chính sách, quy hoạch, kế hoạch và chương trình ưu tiên cho đầu tư phát triển của tỉnh
	 
	x
	Sở KHĐT/
SBN
	
	TT Paris, CLQG về BĐKH
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	Thực hiện đến năm 2030
	 

	 
	 
	Tiếp tục lồng ghép các nội dung về BĐKH, TTX trong các Quy hoạch ngành: XD, GTVT, CT, NN&PTNT, TN&MT
	 
	x
	SBN có liên quan
	Các quy hoạch phát triển ngành được lồng ghép yếu tố BĐKH, TTX
	TT Paris, KHHĐ ƯP BĐKH của tỉnh
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	Thực hiện đến năm 2030
	 

	2
	Sắp xếp thể chế
	
	
	
	
	
	
	
	

	NV 66
	Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bảo đảm mỗi bộ, ngành, địa phương đều có đầu mối xử lý các vấn đề BĐKH

Bắt buộc
	Kiện toàn Ban chỉ đạo ứng phó với BĐKH và thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo để tăng cường xử lý vấn đề BĐKH ở An Giang
	 x
	
	Sở TNMT/

SBN
	Ban Chỉ đạo ứng phó với BĐKH tỉnh An Giang được kiện toàn và Tổ Giúp việc BCĐ được thành lập làm đầu mối xử lý các vấn đề BĐKH của tỉnh
	TT Paris, KHHĐ ƯP BĐKH của tỉnh
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2017
	Đã hoàn thành

	NV 67
	Tăng cường điều phối giải quyết các vấn đề liên vùng, liên ngành trong ứng phó với BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Ưu tiên
	Tiếp tục duy trì và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng vùng KT trọng điểm ĐBSCL, tham gia điều hành và phối hợp các hoạt động liên vùng
	 
	x
	Sở TNMT/
SBN
	
	
	
	Thực hiện đến năm 2030
	 

	 
	Cộng (I+II+III+IV+V)
	63
	29
	34
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: 
- (*) Số thứ tự về nhiệm vụ trong Quyết định 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ,
- Một số nhiệm vụ, dự án trong danh mục vừa là nhiệm vụ lồng ghép, vừa là nhiệm vụ mới

PHỤ LỤC 2
Danh mục các nhiệm vụ, dự án thực hiện Thỏa thuận Paris trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030
(Kèm theo Kế hoạch số 573/KH-UBND ngày  20  tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang)


	Nhiệm vụ số (*)
	Tên nhiệm vụ và mức độ yêu cầu tại Quyết định 2053/QĐ-TTg
	Tên nhiệm vụ, chương trình, dự án cấp tỉnh
	Loại nhiệm vụ
	Cơ quan chủ trì/cơ quan phối hợp
	Mục tiêu, kết quả chính cần đạt được
	VB pháp lý liên quan
	Nguồn lực tài chính
	Năm hoàn thành
	Ghi chú

	
	
	
	Lồng ghép
	Nhiệm vụ mới
	
	
	
	
	
	

	I
	GIẢM PHÁT THẢI KNK
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NV 11
	Thực hiện kiểm kê KNK định kỳ phục vụ xây dựng các báo cáo quốc gia theo quy định của Thỏa thuận Paris và đánh giá nỗ lực toàn cầu định kỳ
Bắt buộc
	Tổ chức kiểm kê KNK định kỳ các ngành liên quan của tỉnh.
	 
	x
	Sở TN&MT/
Các Sở: CT, XD, NN&PTNT, GTVT
	Xác định mức phát thải KNK của từng ngành, lĩnh vực phục vụ cho việc đánh giá nỗ lực của Việt Nam
	Thỏa thuận Paris, Luật BVMT
	- NS TW: X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN: X
- Cộng đồng:X
	2022, 2024, 2026, 2028, 2030
	Thực hiện khi có yêu cầu của Bộ TN&MT

	NV 16
	Thực hiện các hoạt động giảm nhẹ KNK khác phù hợp với quốc gia

Khuyến khích thực hiện
	Thực hiện các hoạt động giảm nhẹ KNK khác phù hợp với điều kiện địa phương
	 x
	x
	
	Các hoạt động giảm nhẹ KNK nhằm đóng góp vào thực hiện NDC của quốc gia
	Luật BVMT, CLQG về TTX
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN: X
- Cộng đồng:X
	2021- 2030
	Sẽ được xây dựng cụ thể vào năm 2020

	 
	
	Tiếp tục Xây dựng Nhà máy phát điện năng lượng mặt trời trên địa bàn huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
	
	x 
	Sở CT/
SBN, nhà đầu tư
	Nhà máy phát điện năng lượng mặt trời được xây dựng phục vụ địa phường và hòa vào lưới điện QG
	Luật TKNL
	- NS TW: 
- NS tỉnh: 
- H.trợ Q.tế: 
- DN: X
- Cộng đồng:
	Sau 2020
	Thực hiện tiếp giai đoạn trước

	II
	THÍCH ỨNG VỚI BĐKH
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	NV 27
	Hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng và dân sinh phù hợp với bối cảnh BĐKH. 

Ưu tiên tiếp tục thực hiện
	Hoàn thiện các quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng và dân sinh phù hợp với bối cảnh BĐKH của tỉnh
	 
	x
	Sở TNMT/
SBN
	
	CLQG về ỨPBĐKH, đóng góp về thích ứng trong NDC
	- NS TW: X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN: 
- Cộng đồng:
	Thực hiện cả giai đoạn
	 

	NV 28
	Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch dân cư, cơ sở hạ tầng dựa trên kịch bản BĐKH có chú trọng đến các ngành và vùng trọng điểm.

Ưu tiên tiếp tục thực hiện
	Tiếp tục xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch dân cư, cơ sở hạ tầng dựa trên kịch bản BĐKH có chú trọng đến các ngành và địa bàn trọng điểm của tỉnh
	 
	x
	Sở TNMT/
SBN, UBND huyện
	
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH, đóng góp về thích ứng trong NDC
	- NS TW: X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN:
- Cộng đồng:
	Thực hiện cả giai đoạn
	 

	NV 29
	Triển khai các phương án và giải pháp, công trình phòng chống thiên tai trọng điểm, cấp bách nhằm bảo vệ đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; di dời, sắp xếp lại các khu dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của bão, nước dâng do lũ lụt, xói lở bờ sông, 
Ưu tiên tiếp tục thực hiện
	Tiếp tục triển khai các phương án và giải pháp, công trình phòng chống thiên tai trọng điểm, cấp bách nhằm bảo vệ đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng an ninh và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; di dời, sắp xếp lại các khu dân cư ở những vùng thường xuyên bị tác động của lũ lụt, xói lở bờ sông.
	 
	x
	Sở TNMT/
SBN, UBND huyện
	CSHT phòng chống thiên tai, khu cụm tuyến dân cư được xây dựng
	Luật PCTT, TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH, đóng góp về thích ứng trong NDC
	- NS TW: X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN:X
- Cộng đồng:X
	Thực hiện cả giai đoạn
	 

	 NV 30
	Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông; bảo đảm an toàn hồ chứa; tăng cường hợp tác quốc tế giải quyết các vấn đề nước xuyên biên giới; đảm bảo an ninh nguồn nước.

Ưu tiên tiếp tục thực hiện
	Quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Tiền và sông Hậu; bảo đảm an toàn hồ chứa; tăng cường hợp tác quốc tế giải quyết các vấn đề nước xuyên biên giới; đảm bảo an ninh nguồn nước trong tỉnh và của vùng
	 
	x
	Sở TNMT/
SBN, UBND huyện, các tỉnh trong khu vực
	
	Luật TNN của tỉnh TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH, đóng góp về thích ứng trong NDC
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN:X
- Cộng đồng:X
	Thực hiện cả giai đoạn
	

	NV 31
	Quản lý rừng bền vững, ngăn chặn mất rừng và suy thoái rừng; trồng, bảo vệ, phục hồi rừng, chú trọng phát triển rừng trồng gỗ lớn, rừng ven biển.

Ưu tiên tiếp tục thực hiện
	Quản lý rừng bền vững, ngăn chặn mất rừng và suy thoái rừng; trồng, bảo vệ, phục hồi rừng, chú trọng phát triển rừng trồng gỗ lớn, rừng phòng hộ
	
	x
	Sở NNPTNT/SBN, UBND huyện
	Các giải pháp quản lý và dự án trồng rừng được triển khai
	Luật PCTT, TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN: X
- Cộng đồng:X
	Thực hiện cả giai đoạn
	

	NV 32
	Đảm bảo an ninh lương thực thông qua bảo vệ, duy trì hợp lý và quản lý bền vững quỹ đất cho nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo giống mới thích ứng với BĐKH; hoàn thiện hệ thống kiểm soát, phòng chống dịch bệnh.
	Đảm bảo an ninh lương thực thông qua bảo vệ, duy trì hợp lý và quản lý bền vững quỹ đất cho nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tạo giống mới thích ứng với BĐKH; hoàn thiện hệ thống kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh
	
	x
	Sở NNPTNT/SBN, UBND huyện
	
	CLQG về ỨPBĐKH, đóng góp về thích ứng trong NDC
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN: X
- Cộng đồng:X
	Thực hiện cả giai đoạn
	

	NV 33
	Rà soát, điều chỉnh và phát triển sinh kế và quá trình sản xuất phù hợp với điều kiện BĐKH gắn với xóa đói giảm nghèo, công bằng xã hội.
	Rà soát, điều chỉnh và phát triển sinh kế và quá trình sản xuất phù hợp với điều kiện BĐKH gắn với xóa đói giảm nghèo, công bằng xã hội tại An Giang
	
	x
	Sở NNPTNT/SBN, UBND huyện
	
	CLQG về ỨPBĐKH, đóng góp về thích ứng trong NDC
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN: X
- Cộng đồng:X
	Thực hiện cả giai đoạn
	

	NV 35
	Thực hiện lồng ghép thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái và cộng đồng, thông qua phát triển dịch vụ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng kiến thức bản địa, ưu tiên cộng đồng dễ bị tổn thương nhất.
	Thực hiện lồng ghép thích ứng với BĐKH dựa vào hệ sinh thái và cộng đồng, thông qua phát triển dịch vụ hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng kiến thức bản địa, ưu tiên cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của tỉnh
	 
	x
	Sở NNPTNT/SBN, UBND huyện, tổ chức chính trị, xã hội
	Xây dựng các công trình kè bảo vệ khu vực đô thị tránh sạt lở, tạo mỹ quan, ổn định chính trị, phát triển KT-XH
	CLQG về ỨPBĐKH, đóng góp về thích ứng trong NDC
	- NS TW: 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN: X
- Cộng đồng:X
	Thực hiện cả giai đoạn
	

	NV 37
	Chống ngập cho các thành phố lớn ven biển; xây dựng các cơ sở hạ tầng đô thị chống chịu với tác động của BĐKH; củng cố và xây mới các công trình cấp, thoát nước đô thị lớn.
	Chống ngập cho các đô thị lớn, xây dựng các cơ sở hạ tầng đô thị chống chịu với tác động của BĐKH; củng cố và xây mới các công trình cấp, thoát nước đô thị lớn trên địa bàn tỉnh
	
	x
	Sở XD/
SBN, UBND Long Xuyên, Châu Đốc, Tân Châu
	Xây dựng các công trình chống ngập, hạ tầng cấp thoát nước, kè bảo vệ khu vực đô thị tránh sạt lở, tạo mỹ quan, ổn định chính trị, phát triển KT-XH
	CLQG về ỨPBĐKH, đóng góp về thích ứng trong NDC
	- NS TW: X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X
- DN: X
- Cộng đồng:X
	Thực hiện cả giai đoạn
	

	 
	 
	Tiếp tục thực hiện dự án Chống sạt lở và ngập lụt ứng phó với BĐKH vùng ĐBSCL
	x
	 
	Sở NNPTNT/
SBN, UBND TP Châu Đốc, Long Xuyên
	Nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH, ngập lụt cho 2 đô thị lớn là TP Châu Đốc, Long Xuyên.
	TT Paris, KHHĐ ỨP BĐKH của tỉnh
	- NS TW:  
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN: X
- Cộng đồng:X
	2021- 2022
	Tiếp tục thực hiện giải đoạn trước và kêu gọi hỗ trợ từ TW và QT

	III
	CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NV 41
	Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Thỏa thuận Paris ở Việt Nam

Ưu tiên tiếp tục thực hiện
	Tham gia các hoạt động tập huấn cấp quốc gia về triển khai KH Thỏa thuận Paris
	x
	x
	Sở TNMT/
SBN
	
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW:  X
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN: X
- Cộng đồng:X
	Thực hiện cả giai đoạn
	

	IV
	THIẾT LẬP HỆ THỐNG CÔNG KHAI, MINH BẠCH (MRV)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NV 59
	Định kỳ xây dựng Thông báo thích ứng gồm cả tiến độ và mục tiêu thích ứng trong NDC

Bắt buộc
	Tiếp tục thu thập, tổng hợp và lập Thông báo 05 năm về thích ứng trong NDC (cấp tỉnh)
	 
	x
	Sở TNMT/
SBN
	Báo cáo định kỳ 5 năm về kết quả thực hiện và được thông báo đến Bộ TNMT
	TT Paris, CLQG về ỨPBĐKH
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	2020, 2025, 2030
	 

	V
	XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng và hoàn thiện chính sách
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	NV 65
	Tiếp tục lồng ghép các vấn đề BĐKH và TTX trong các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình ưu tiên cho đầu tư phát triển

Bắt buộc
	Lồng ghép các nội dung về BĐKH, TTX trong các chính sách, quy hoạch, kế hoạch và chương trình ưu tiên cho đầu tư phát triển của tỉnh
	 
	x
	Sở KHĐT/
SBN
	
	TT Paris, CLQG về BĐKH
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	Thực hiện cả giai đoạn đến năm 2030
	 

	 
	 
	Tiếp tục lồng ghép các nội dung về BĐKH, TTX trong các Quy hoạch ngành: XD, GTVT, CT, NN&PTNT, TN&MT
	 
	x
	SBN có liên quan
	Các quy hoạch phát triển ngành được lồng ghép yếu tố BĐKH, TTX
	TT Paris, KHHĐ ƯP BĐKH của tỉnh
	- NS TW: X 
- NS tỉnh: X
- H.trợ Q.tế: X 
- DN:
- Cộng đồng:
	Thực hiện cả giai đoạn đến năm 2030
	 

	2
	Sắp xếp thể chế
	
	
	
	
	
	
	
	

	NV 67
	Tăng cường điều phối giải quyết các vấn đề liên vùng, liên ngành trong ứng phó với BĐKH
	Tiếp tục duy trì và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng vùng KT trọng điểm ĐBSCL, tham gia điều hành và phối hợp các hoạt động liên vùng
	 
	x
	Sở TNMT/
SBN
	
	
	
	Thực hiện cả giai đoạn đến năm 2030
	 


Ghi chú: 

- (*) Số thứ tự về nhiệm vụ trong Quyết định 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ,

- Một số nhiệm vụ, dự án trong danh mục vừa là nhiệm vụ lồng ghép, vừa là nhiệm vụ mới.

PHỤ LỤC 3
CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG KẾ HOẠCH
(Kèm theo Kế hoạch số 573/KH-UBND ngày  20  tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh An Giang)


	BĐKH
	-
	Biến đổi khí hậu

	BQL
	-
	Ban quản lý

	BVMT
	-
	Bảo vệ môi trường

	CLQG
	-
	Chiến lược quốc gia

	CP
	-
	Chính phủ

	CT
	-
	Sở Công thương

	CTHĐ
	-
	Chương trình hành động

	GDĐT
	-
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	KCN
	-
	Khu công nghiệp

	KHHĐ
	-
	Kế hoạch hành động

	KHCN
	-
	Khoa học và Công nghệ

	KHĐT
	-
	Kế hoạch và Đầu tư

	KNK
	-
	Khí nhà kính

	NgV
	-
	Sở Ngoại vụ

	NNPTNT
	-
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

	NQ
	-
	Nghị quyết

	NV
	-
	Nhiệm vụ

	QĐ
	-
	Quyết định

	ƯP
	
	Ứng phó

	SBN
	-
	Sở, Ban, Ngành

	SDNL
	-
	Sử dụng năng lượng

	TC
	-
	Sở Tài chính

	TKNL
	-
	Tiết kiệm năng lượng

	TNMT
	-
	Sở Tài nguyên và Môi trường

	TTg
	-
	Thủ tướng

	TT Paris
	-
	Thỏa thuận Paris về BĐKH

	TTX
	-
	Tăng trưởng Xanh

	UBND
	-
	Ủy ban nhân dân

	XD
	-
	Sở Xây dựng

	NDC
	-
	Đóng góp do quốc gia tự quyết định

	MRV
	-
	Công khai minh bạch hay còn gọi là Đo đạc, Báo cáo, Thẩm định
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